
Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN; LĨNH VỰC THỦY SẢN;  

LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG;  

UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày   / 4 /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

I Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản (23 TTHC)   

1 1.005408.H42 
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một 

phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản 

Quyết định số 821/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố chuẩn hóa TTHC lĩnh vực địa 

chất và khoáng sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2 1.004481.H42 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 

3 2.001814.H42 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

4 1.004446.H42 

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp 

Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu 

tư xây dựng công trình 

5 1.004434.H42 
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm 

dò khoáng sản 

6 1.004433.H42 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết 

quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

quyền phê duyệt 

7 2.001787.H42 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

Quyết định số 821/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố chuẩn hóa TTHC lĩnh vực địa 

chất và khoáng sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

8 1.004367.H42 Đóng cửa mỏ khoáng sản 

9 2.001783.H42 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 

10 2.001781.H42 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

11 1.004345.H42 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 

12 1.004343.H42 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

13 2.001777.H42 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

14 1.004135.H42 
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần 

diện tích khu vực khai thác khoáng sản 

15 1.004132.H42 
Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặ cho 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho 

xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng 

cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch 

16 1.004083.H42 
Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt 

đất để lự chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản 

Quyết định số 821/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố chuẩn hóa TTHC lĩnh vực địa 

chất và khoáng sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

17 1.000778.H42 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

18 1.013321.H42 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV 

19 1.013322.H42 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV 

20 1.013323.H42 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV 

21 1.013324.H42 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV 

22 1.013326.H42 

Chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với 

khoáng sản nhóm IV tại khu vực không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản 

23 1.013325.H42 
Xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với 

khoáng sản nhóm IV 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

II Lĩnh vực Thủy sản (22 TTHC)   

1 1.004923.H42 
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn từ hai Cấp huyện trở lên) 

Quyết định số 839/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố chuẩn hóa TTHC lĩnh vực thủy 

sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2 1.004921.H42 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn từ hai Cấp huyện trở lên) 

3 1.004918.H42 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 

ương dưỡng giống thuỷ sản (trừ cơ sở sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản bố mẹ, cơ sở sản xuất, ương dưỡng 

đồng thời giống thủy sản bố mẹ và giống thủy sản không 

phải là giống thủy sản bố mẹ) 

Quyết định số 839/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố chuẩn hóa TTHC lĩnh vực thủy 

sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

4 1.004915.H42 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thuỷ sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 

5 1.004913.H42 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thuỷ 

sản (theo yêu cầu) 

6 1.004697.H42 
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng 

mới, cải hoán tàu cá 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

7 1.004694.H42 Công bố mở cảng cá loại 2 

8 1.004692.H42 
Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thuỷ sản 

lồng bè, đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực 

9 1.004684.H42 

Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên 

biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 

hải lý) 

Quyết định số 839/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố chuẩn hóa TTHC lĩnh vực thủy 

sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

10 1.004680.H42 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lụ Công ước 

quốc tế về buôn bán các loài độn vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có 

nguồn gốc từ nuôi trồng 

11 1.004656.H42 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công 

ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có 

nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 

12 1.004359.H42 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản 

13 1.004344.H42 
Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua 

tàu cá trên biển 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

14 1.004056.H42 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá 

15 1.003681.H42 Xóa đăng ký tàu cá 

16 1.003666.H42 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai 

thác (theo yêu cầu) 

Quyết định số 839/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố chuẩn hóa TTHC lĩnh vực thủy 

sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

17 1.003650.H42 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

18 1.003634.H42 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

19 1.003586.H42 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá 

20 1.003593.H42 
Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong 

nước (theo yêu cầu) 

21 1.003590.H42 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá 

22 1.003563.H42 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 

III Lĩnh vực thủy lợi  (19 TTHC)   
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

1 1.004427.H42 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, 

bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; 

Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng 

sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây 

dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND Cấp Tỉnh. 

Quyết định số 843/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực thủy 

lợi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2 2.001796.H42 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thuỷ lợi đối với hoạt động du lịch, thể thao, 

nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND Cấp Tỉnh. 

Quyết định số 843/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực thủy 

lợi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

3 2.001795.H42 

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác 

trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND Cấp Tỉnh. 

4 2.001793.H42 

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương 

tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình 

thuỷ lợi của UBND Cấp Tỉnh. 

5 1.004385.H42 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

phép của UBND Cấp Tỉnh. 

6 2.001791.H42 

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ 

công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND Cấp Tỉnh. 

7 1.003921.H42 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, 

hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND Cấp 

Tỉnh. 

8 1.003893.H42 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép 

đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, 

chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND Cấp Tỉnh. 
Quyết định số 843/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực thủy 

lợi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

9 1.003880.H42 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với 

hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

Cấp Tỉnh. 

10 1.003870.H42 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Nuôi 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND Cấp Tỉnh. 

11 1.003867.H42 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công 

trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND 

Cấp Tỉnh quản lý 

12 2.001426.H42 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Xây dựng 

công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát 

địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây 

dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình 

ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND Cấp Tỉnh. 

13 2.001401.H42 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Trồng cây 

lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương 

tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND Cấp Tỉnh. 

14 2.001804.H42 

Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc 

chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn 

UBND Cấp Tỉnh quản lý 

Quyết định số 843/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực thủy 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

15 1.003232.H42 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai 

quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của 

UBND Cấp Tỉnh 

lợi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

16 1.003221.H42 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an 

toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND 

Cấp Tỉnh 

17 1.003211.H42 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho 

công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc 

thẩm quyền của UBND Cấp Tỉnh 

18 1.003203.H42 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND Cấp Tỉnh 

19 1.003188.H42 
Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc 

thẩm quyền của UBND Cấp Tỉnh 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi 

bỏ TTHC 
Ghi chú 

I Lĩnh vực Thủy sản (03 TTHC)   

1 1.004498.H42 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 

đồng (thuộc địa bàn quản lý) 

Quyết định số 839/QĐ-

BNNMT ngày 15/4/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố chuẩn hóa 

TTHC lĩnh vực thủy sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định 

số 348/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình công bố Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2 1.004478.H42 Công bố mở cảng cá loại 3 

3 1.003956.H42 
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức 

cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)  

II Lĩnh vực Thủy lợi (05 TTHC)   

1 2.001627.H42 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối 

với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy 

lợi vừa do UBND cấp Tỉnh phân cấp 

 

Quyết định số 843/QĐ-

BNNMT ngày 15/4/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố TTHC chuẩn 

hóa lĩnh vực thủy lợi thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định 

số 348/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình công bố Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
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TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi 

bỏ TTHC 
Ghi chú 

2 1.003471.H42 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm 

định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm 

quyền của UBND Cấp huyện 

  

3 1.003459.H42 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong 

quá trình thi công thuộc thẩm quyền của 

UBND Cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở 

lên) 
Quyết định số 843/QĐ-

BNNMT ngày 15/4/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố TTHC chuẩn 

hóa lĩnh vực thủy lợi thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định 

số 348/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình công bố Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

4 1.003456.H42 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của 

UBND Cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở 

lên) 

5 1.003347.H42 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố 

công khai quy trình vận hành hồ chứa nước 

thuộc thẩm quyền của UBND Cấp huyện 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

TTHC 
Ghi chú 

I Lĩnh vực Thủy lợi (03 TTHC)   

1 1.003446.H42 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong 

quá trình thi công thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp xã. 

Quyết định số 843/QĐ-BNNMT 

ngày 15/4/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công 

bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực thủy 

lợi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Thủ tục hành chính này ban hành tại 

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

24/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2 1.003440.H42 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp xã. 

3 2.001621.H42 

ỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, 

thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, 

ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp 

pháp khác của địa phương phân bổ dự toán 

cho UBND cấp xã thực hiện). 
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